
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

1 1 57 3013 SSD III-II Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 2 76 5005 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 3 30 0000 UBT 15cm/TD thai sớm Mổ TS, TTTXT, cố gắng dưỡng thai 

1 4 54 5005 UXTC 16 tuần Cắt HTTC + 2PP

1 5 53 5035 UXTC 16 tuần Cắt HTTC + 2PP

2 6 76 110011 SSD III/ VMC cắt TV Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

2 7 49 1001 UXTC 18 tuần Cắt HTTC + 2PP

2 8 38 2001 UBT (T) 16CM  Bóc u, KTSD

2 9 48 3003 UXTC 16 tuần Cắt HTTC + 2PP

2 10 27 ĐT NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD

3 11 48 2002 UXTC 14 tuần/ VMC ĐS Cắt HTTC + 2PP

3 12 44 1011 UXTC 14 tuần/ VMC TMTC Cắt HTTC chừa 2PP

3 13 42 ĐT NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

3 14 49 2002 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP

3 15 44 ĐT NXTC 12 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

5 16 55 3003 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP

5 17 51 4034 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP

5 18 32 1001 NXTC 12 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

18 19 49 0010 UBT 18 cm + UXTC Cắt HTTC + 2PP

18 20 49 1000 LMNTC 2BT Cắt HTTC + 2PP

18 21 35 1001 NXTC 10 tuần/VMC Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

16 22 0

1 1 57 1001 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 2 65 ĐT SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 3 31 1001 UXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

VIỆT THANH + HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT

HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT + SB.DUNG

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.SON

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + THẠCH.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + THẠCH.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + THẠCH.NT

QUANG HIẾU + SB.KHA + SB.PHƯƠNG 1

VIỆT THANH + HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT

BÍCH 1 + BẢO ANH + SB.TUẤT

BÍCH 1 + BẢO ANH + SB.TUẤT

V.HÒA + TR BÍCH 2 + SB. TUẤN

V.HÒA + TR BÍCH 2 + SB. TUẤN

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.SON

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.SON

THÁI HÀ + NGỌC TRANG +BÙI PHƯỢNG

NGỌC TRANG+BÙI PHƯỢNG + SB. MẪN

NGỌC TRANG+BÙI PHƯỢNG + SB. MẪN

V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.LIÊM

V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.LIÊM

BÍCH 1 + BẢO ANH + SB.TUẤT

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + TR.THẢO + HẢO.TT

MỸ Ý + TR.THẢO + HẢO.TT

MỸ Ý + TR.THẢO + HẢO.TT

M.LOAN + N.QUANG + SB.HẠNH

M.LOAN + N.QUANG + SB.HẠNH

Từ ngày 28/12/2009 đến ngày 03/01/2010 (Tuần2)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

NGUYỄN KIM LAI

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

VÕ THỊ THẢO VÂN

BÙI THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ MÀU

PHẠM THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ ÚT

TRẦN THỊ NGỌC TRANG

BN SẢN A

VÕ THỊ ÁNH

ĐẶNG THỊ LỆ TRINH

TRẦN THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ LIÊN

VÕ MINH CHÂU

VÕ THỊ THUẬN

TRẦN THỊ KÈN

NGUYỄN THỊ VUI

HUỲNH THỊ TRƯỜNG HẬN

PHAN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ PHỚN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

NGÔ THỊ OANH

LÊ THỊ TÌNH

TRẦN THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ KIM NHO

11456

11758

12231

11775

12215

10713

11433

11331B

12613

11597

10209

10488

12497

11461

11428

11446

SHC

11713

11746

12482

11831

10420

11729

12327

12300

PM

Ngày: 28/12/2009 

Ngày: 29/12/2009 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 



1 4 48 1011 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP

1 5 41 1021 NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

2 6 54 9009 UBT (T) 6 cm Cắt HTTC + 2PP

2 7 42 3001 UXTC 16 tuần/VMC Cắt HTTC chừa 2PP

2 8 43 2002 NXTC 12 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

2 9 45 ĐT UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP

2 10 42 2102 UXTC 12 tuần Cắt HTTC chừa 2PP

3 11 49 4004 UXTC 12 tuần/VMC bóc u BT Cắt HTTC + 2PP

3 12 45 2012 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP

3 13 39 ĐT NXTC 20 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

3 14 49 1011 UXTC 12 tuần Cắt HTTC + 2PP

3 15 47 3003 UBT (T) 12 cm Cắt HTTC + 2PP

5 16 42 2002 Teratoma BT 13X9X9cm, dịch ổ 
bụng lượng vừa

Mổ TS, TTTXT

5 17 39 2012 NXTC 12 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

5 18 19 ĐT Teratoma BT(P) 13x9x17cm. thận 
(P) ứ nước do NQ(P) bị chèn ép

Mổ bóc u, KTSD

18 19 45 3013 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP

18 20 27 0000 UBT 16 cm Mổ TS, TTTXT

18 21 22 ĐT NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD

6 22 34 1001 U vú (P) 2x3cm Mổ bóc u vú (P) 

6 23 61 2022 U vú (T) 1.5cm Mổ bóc u vú (T) 

6 24 28 ĐT ĐN vú (T) thay đổi sợi bọc vú (T) 
vị trí 2h

Mổ bóc u vú (T) qua định vị siêu âm

6 25 23 ĐT Bướu sợi tuyến vú (P) 2x1,2 cm Mổ bóc u vú 

16 26 0

1 1 67 ĐT SSD II-III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 2 63 3023 SSD II + CỔ TC DÀI Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 3 39 3003 NXTC 14W Bóc NX, KTSD

1 4 49 2002 UXTC 14W Cắt HTTC + 2PP

1 5 41 1011 UXTC 16T Cắt HTTC chừa 2PP

2 6 60 5005 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

2 7 40 2002 U HẠ VỊ 15CM/VMC CẮT TC Mổ TS, TTTXT cắt 2PP theo yêu cầu 

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + HỒ HOA + SB.THUẬN

KPK + SB. THỦY + SB.ÁNH

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

D.MINH +  LỆ CHI + SB. PHƯƠNG 2

KPK + SB. DOANH

KPK + SB. DOANH

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.LOAN 4

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.LOAN 4

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

ĐỖ HIẾU + QUỲNH HƯƠNG + SB.VÂN 1

ĐỖ HIẾU + QUỲNH HƯƠNG + SB.VÂN 1

P.CHI + THỤC TRANG + SB.HOA

P.CHI + THỤC TRANG + SB.HOA

P.CHI + THỤC TRANG + SB.HOA

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.LOAN 4

HỒ PHƯỢNG + NHẬT + SB.NHƯ

B.MAI + T.MAI +SB.HIẾU

B.MAI + T.MAI +SB.HIẾU

H. TUẤN + K.LIÊN + SB.MÁCH

H. TUẤN + K.LIÊN + SB.MÁCH

H. TUẤN + K.LIÊN + SB.MÁCH

CHƯƠNG + TÚ NGÂN + SB.NƯƠNG

CHƯƠNG + TÚ NGÂN + SB.NƯƠNG

HỒ PHƯỢNG + NHẬT + SB.NHƯ

HỒ PHƯỢNG + NHẬT + SB.NHƯ

ĐỖ THỊ HÒA

HUỲNH THỊ CẨM THU

LÊ THỊ MINH NGUYỆT

THIỆU MỸ HƯƠNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGÔI

NGUYỄN THỊ LẸ

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN NGỌC SANG

PHẠM THỊ HÀ THANH

HOÀNG THỤC ĐOAN

VÕ THỊ KIM THANH

 VÕ THỊ KIM YẾN 

TỐNG THỊ THẢO 

TRẦN THỊ PHƯƠNG OANH

NGUYỄN THỊ BÉ BẢY

HÀNG THỊ SƯƠNG

ĐẶNG THỊ LƠN

HUỲNH THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

LÊ THỊ BÍCH HẰNG

NGUYỄN THỊ MINH THƯ

NGUYỄN THỊ QUYÊN

HỒ THI RÊU

TRẦN THỊ DUNG

TRẦN THỊ NHANH

NGUYỄN THỊ LỤA

LÊ THỊ DUYÊN TRINH

PHẠM THỊ NHƯ

NGUYỄN THỊ THÊM

12264

11815

11979

12265

12336

12867

12865

12873

11821

11954

12227

10379

11593

12656

12226

12866

11671

11628

12606

11685

10339

11762

11631

11971

12280

11703

11592

11680

11602

Ngày: 30/12/2009 
Thứ: TƯ 



2 8 51 4004 UXTC 14W Cắt HTTC + 2PP

2 9 46 ĐT UBT P 7CM Cắt HTTC + 2PP

2 10 50 2002 UXTC 16W Cắt HTTC + 2PP

3 11 31 ĐT UXTC 16W/VMC BÓC NX Cắt HTTC chừa 2PP

3 12 40 2002 UXTC 14W Cắt HTTC chừa 2PP

3 13 32 2002 NXTC 16W Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

3 14 53 5005 UXTC 14W Cắt HTTC + 2PP

3 15 45 4004 UXTC 14W Cắt HTTC chừa 2PP

5 16 53 7017 UXTC 14W Cắt HTTC + 2PP

5 17 48 3013 UXTC 14W Cắt HTTC + 2PP

5 18 24 ĐT NXTC 10W Bóc NX, KTSD

18 19 76 7036 UBT T 12CM LOẠI V MỔ TS, TTT XT

18 20 44 2002 UXTC 6 THÁNG Cắt HTTC chừa 2PP

18 21 37 2002 NXTC 6CM Bóc NX, KTSD

16 22 0

1 1 48 3023 K tuyến CTC gđ IB1/nhân xơ TC Wertheim Meigs

1 2 72 7007 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 3 55 2002 UXTC 16W/VIÊM XẤU CTC Cắt HTTC + 2PP

1 4 50 ĐT UXTC 9W Cắt HTTC + 2PP

2 5 63 9009 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

2 6 57 6026 SSD III - CTC DÀI Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

2 7 49 2022 UXTC 12W Cắt HTTC + 2PP

2 8 48 3013 UXTC 14W Cắt HTTC + 2PP

2 9 41 2002 UXTC 16W Cắt HTTC chừa 2PP

3 10 46 2002 K tuyến tại chỗ CTC + CIN3 Wertheim Meigs

3 11 38 1011 TD UBT 9x10cm/sỏi thận 2 bên Mổ TS, TTTXT

3 12 52 3003 UXTC 16W Cắt HTTC + 2PP

3 13 52 6002 UXTC 14W Cắt HTTC + 2PP

5 14 52 3003 UXTC 14W Cắt HTTC + 2PP

5 15 31 0010 UXTC 14W/VMC THAI NGOÀI Bóc NX, KTSD

H.HIỆP + DUY + SB. TRANG

H.HIỆP + DUY + SB. TRANG

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + SB. LOAN 2

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + SB. LOAN 2

XUÂN CẨM + QUANG THANH + SB. LUYẾN

XUÂN CẨM + QUANG THANH + SB. LUYẾN

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.TRANG

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.TRANG

VIỆT THANH + MỸ NHI + H.THẮM

ẨN + HOÀI PHƯƠNG + SB.LOAN 1

ẨN + HOÀI PHƯƠNG + SB.LOAN 1

NHÀN + TH.VÂN + HẢO.TT

NHÀN +  TH.VÂN + HẢO.TT

NHÀN +  TH.VÂN + HẢO.TT

DŨ + KIỀU LOAN + SB. SOCHEAT

HỒNG CẨM + TH.LANBM + CHÂU.CH

HỒNG CẨM + TH.LANBM + CHÂU.CH

HỒNG CẨM + TH.LANBM + CHÂU.CH

B.MAI + SB. HÀ+ SB. CƯỜNG

VIỆT THANH + MỸ NHI + H.THẮM

T.HÒA + K.LOAN2 + HIỀN.CĐT

T.HÒA + K.LOAN2 + HIỀN.CĐT

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB. LOAN 3

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB. LOAN 3

DŨ + KIỀU LOAN + SB. SOCHEAT

DŨ + KIỀU LOAN + SB. SOCHEAT

T.BÌNH + ĐEM + SB. TUYẾN

T.BÌNH + ĐEM + SB. TUYẾN

T.BÌNH + ĐEM + SB. TUYẾN

T.HÒA + K.LOAN2 + HIỀN.CĐT

ĐOÀN THỊ VỐN

TRẦN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ PHÚC

NGUYỄN THỊ MUA

LÊ THỊ MANG

PHẠM THI XUÂN DUNG

NGUYỄN THỊ MAI

LÊ THỊ TỨ

VÕ THỊ BÔNG

VŨ THỊ SINH

NGUYỄN THỊ DẬU

NGUYỄN THỊ NHƯ CHÂU

HÀ THỊ HAY

LÊ THỊ DỄ

NGUYỄN THỊ BẠN

NGUYỄN THỊ BẢY

LÊ THỊ HIẾU THẢO

LÊ THỊ LÝ

VÕ NGỌC THANH

NGUYỄN THỊ MẠNH

BN SẢN A

VÕ THỊ DUNG

BÙI THỊ MỸ

HUỲNH THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ HỒNG

PHAN THỊ NGỌC HIẾU

LÊ THỊ ĐANG HIỀN

PHAN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ MAI

VÕ THỊ KIM HOA

12823

11816

10409

10492

11789

12090

12004

10941

8995

11952

12352

11829

12819

12062

11783

12746

11763

11747

11732

9899

11792

12663

11729

11814

12282

11670

11755

12233

10097

Thứ: NĂM 
Ngày: 31/12/2009 



5 16 54 0000 UXTC 12W - TSĐGĐH NMTC Cắt HTTC + 2PP

5 17 24 ĐT UBT P 10CM Bóc NX, KTSD

18 18 53 0000 UXTC 14W/VMC UNBT Cắt HTTC + 2PP

18 19 47 1001 "LNMTCBT 2 BÊN TÁI PHÁT/VMC 
BÓC UNBT

Cắt HTTC + 2PP

18 20 46 4024 UXTC 14W Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

16 21 0

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

K.HOÀNG + SB. QUỚI + SB.MUỘI

HÀ 2 + HẰNG + SB. THƯƠNG

HÀ 2 + HẰNG + SB. THƯƠNG

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NTPHẠM THỊ MINH HIỀN

NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

BN SẢN A

LÊ THỊ BÉ NĂM

NGUYỄN THÙY TRANG

PHẠM THỊ DO

11993

11781

11776

11791

10137B


